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20 secondary mental 
afflictions
20 phiền não thứ cấp

Anger; retaining anger; irritation; 
malice; jealousy; insincerity; 
pretense; shamelessness; 
inconsideration; hiding your fault; 
stingy; conceited; lack of faith; 
laziness; carelessness; forgetfulness; 
losing watchfulness; dullness; 
distraction; scattering
Sự tức giận; giữ lại cơn giận; khó 
chịu; ác ý; lòng ghen tị; sự không 
thành thật; sự giả vờ; sự không biết 
xấu hổ; sự vô tâm; giấu lỗi của mình; 
keo kiệt; kiêu ngạo; thiếu niềm tin; 
sự lười biếng; sự bất cẩn; sự hay 
quên; sự mất cảnh giác; sự đờ đẫn; 
sự mất tập trung; sự phân tán
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22 forms of the wish
22 hình thức ước muốn

Earth; gold; the first day's moon; 
fire; a mine; a cache of gemstones; 
the ocean; a diamond; the king of 
mountains; medicine; a spiritual 
guide; a wish-giving jewel; the sun; 
a song; a king; a treasure; a 
highway; a riding horse; a fountain 
of water, a sweet sound; a river; and 
a cloud
Trái đất; vàng; trăng ngày đầu tiên; 
ngọn lửa; một cái mỏ; một kho chứa 
đá quý; đại dương; một viên kim 
cương; vua của các ngọn núi; thuốc; 
một người hướng dẫn tâm linh; một 
viên ngọc như ý; mặt trời; một bài 
hát; một vị vua; một kho báu; một 
đại lộ; một con ngựa cưỡi; một đài 
phun nước; một âm thanh ngọt 
ngào; một dòng sông; và một đám 
mây
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